
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

2. Địa chỉ: 36 Yết Kiêu- Vạn Thắng - Nha Trang - Khánh Hòa

STT
Họ và tên người hành nghề khám 

chữa bệnh

Số chứng 
chỉ hành

 nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc)

Vị trí chuyên môn ( ghi cụ thể 
chức danh, vị trí chuyên môn được 

phân công dảm nhiệm)

1 Lê Văn Đức 000685/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
Bác sỹ KCB chuyên khoa Nhi-Q. 
Giám đốc

2 Nguyễn Thị Thủy Tiên 0003675/KH-CCHN Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh (Siêu âm)
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
Bác sỹ chẩn đoán hình ảnh -Phó 
GĐ

3 Hoàng Thị Thiên Trúc 000095/KH-CCHN Phòng khám chẩn đoán hình ảnh
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
Bác sỹ KB,chẩn đoán hình ảnh-
trưởng khoa

4 Trần Thị Quỳnh Uyên 001009/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
Bác sĩ KCB chuyên sản phụ khoa-
trưởng khoa

5 Trần Thị Dung 000071/KH-CCHN Phòng khám chuyên phụ sản-KHHGĐ
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
Bác sỹ KCB chuyên phụ sản-
KHHGĐ

6 Trần Nguyễn Hồng Huệ 0003662/KH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
KTVXN-Phó trưởng khoa

7 Hồ Ngọc Phương Chi 0003661/KH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
KTVXN-Nhân viên

8 Trần Trương Đài 0003660/KH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
KTVXN-Nhân viên

9 Huỳnh Thị Kim Yến 00690/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
Bác sĩ - Nhân viên

10 Ngô Thị Hường 71/KH-CCHND Quầy thuốc; đại lý thuốc; tủ thuốc trạm y tế
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
Dược sĩ TH- Phó tr.khoa

11 Phan Thị Lê Na 508/HT-CCHND Quầy thuốc; đại lý thuốc; tủ thuốc trạm y tế
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
Dược sĩ TH-Nhân viên

12 Lê Nguyễn Quỳnh Trang 421/KH-CCHND Quầy thuốc; đại lý thuốc; tủ thuốc trạm y tế
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
Dược sĩ TH-Nhân viên

13 Dương Thị Hoài Mỹ 32/KH-CCHN Dịch vụ Y tế 
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
Cử nhân ĐD (Ngành hộ sinh)Phó 
tr. khoa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7h-17h các ngày trong tuần
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

(Kèm theo Công văn số 101 /SKSS-TCHC ngày 31 /03/2020 của TTCSSKSS)
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ  KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN KHÁNH HÒA



14 Lê Thị Mỹ Loan 789/KH-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn theo quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y tế quy dịnh tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 
thứ 7

CN cao đẳng hộ sinh- Nhân viên

15 Trần Thị Mỹ Diệu 853/KH-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT 
ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh, 
soi cổ tử cung.

7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 
thứ 7

NHS TH- Phó Tr. phòng

16 Nguyễn Thị Lệ Thủy 3670/KH-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT 
ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh, 
soi cổ tử cung.

7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 
thứ 7

NHS TH- Phó khoa

17 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 3521/KH-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT 
ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 
thứ 7

Nhân viên

18 Đinh Thị Mộng Mơ 2732/KH-CCHN nt
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
Hộ sinh đại học- Nhân viên

19 Đặng Thị Thu Trang 730/KH-CCHN nt
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
NHS TH -Nhân viên

20 Nguyễn Huỳnh Tường Vy 856/KH-CCHN nt
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
NHS TH -Nhân viên

21 Nguyễn Thị Kim Trang 4863/KH-CCHN nt
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
NHS TH -Nhân viên

22 Cao Thị Xuân Trang 3515/KH-CCHN nt
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
NHS TH -Nhân viên

23 Hồ Thị Thu Thảo 2754KH-CCHN nt
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
NHS TH -Nhân viên

24 Châu Thị Thu Thảo 3509/KH-CCHN nt
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
NHS TH -Nhân viên

25 Phạm Thị Hồng Kha 1263/KH-CCHN nt
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
NHS TH -Nhân viên

26 Lê Thị Phương Đông 3513/KH-CCHN nt
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
NHS TH -Nhân viên

27 Huỳnh Thị Ngọc Vân 3686/KH-CCHN nt
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
NHS TH -Nhân viên

28 Lê Thị Minh 3519/KH-CCHN nt
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
NHS TH -Nhân viên

29 Trần Thị Kim Ngọc 3511/KH-CCHN nt
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
NHS TH -Nhân viên

30 Nguyễn Thảo Miên 3507/KH-CCHN nt
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
NHS TH -Nhân viên

31 Nguyễn Thị Hoàng Nhung 3508/KH-CCHN nt
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
NHS TH -Nhân viên

32 Lê Thị Kim Huệ 3527/KH-CCHN nt
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
NHS TH -Nhân viên

33 Nguyễn Thị Duyến 3147/KH-CCHN nt
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
NHS TH -Nhân viên

34 Phạm Huỳnh Thúy Ngân 3525/KH-CCHN nt
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
NHS TH -Nhân viên

35 Lê Thị Thoa 4129/KH-CCHN nt
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
Cao đẳng HS- Nhân viên



36 Ngô Vy Hoàng Quý 4176/KH-CCHN nt
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
NHS TH -Nhân viên

37 Nguyễn Thị Lý Oanh 2753/KH-CCHN nt
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
NHS TH -Nhân viên

38 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 3669/KH-CCHN nt
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
NHS TH -Nhân viên

39 Đỗ Thị Thanh Thúy 2755/KH-CCHN nt
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
NHS TH -Nhân viên

40 Nguyễn Thị Huyền Nga 1050/KH-CCHN nt
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
NHS TH -Nhân viên

41 Trần Thị Thanh Toàn 3516/KH-CCHN nt
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
NHS TH -Nhân viên

42 Phan Thị  Thu Thùy 883/ĐL-CCHN nt
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
NHS TH -Nhân viên

43
Bùi Thị Cẩm Tiên

3797/KH-CCHN nt
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
NHS TH -Nhân viên

44
Huỳnh Thị Tuyến

00668/KH-CCHN nt
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 

thứ 7
NHS TH -Nhân viên

45
Trần Thị Vân Anh

6292/KH-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật y

7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 
thứ 7

Y sỹ đa khoa -Nhân viên

46 Trần Thị Thu Thảo 1544/ĐNO-CCHN
Quy định tại điều 10, thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 
của Liên bộ y tế- nội vụ.

7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 
thứ 7

Y sỹ đa khoa - Nhân viên

STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sơ khám chữa bệnh Vị trí làm việc

1 Nguyễn Hoàng Phương Thảo
Cử nhân tài chính, thạc sĩ quản 

trị kinh doanh
7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 Kế toán trưởng, phó phòng KH-TC

2 Nguyễn Thị Kim Anh Cử nhân kinh tế 7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 phó phòng KH-TC

3 Phan Thị Hồng 7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 thứ 7 Hộ lý

4 Võ Thị Minh Liếu 7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 thứ 7 Hộ lý

5 Võ Thị Ngọc My 7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 7h-11h30 thứ 7 Hộ lý

6 Ngô Xuân Cường 7h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 Lái xe

                                                                                                                                              

5. Danh sách đăng ký người làm việc( bao gồm những người làm việc tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề KB, CB)

                                 Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật 

                           ( Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

                            Khánh Hòa, ngày 31  tháng 3 năm 2020

                              Lê Văn Đức
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